MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: HÓA HỌC 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	% tổng
điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	

	1
	Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
	Kim loại kiềm
	2
	1,5
	1
	1
	1
	1,5
	
	
	10,0%

	
	
	Kim loại kiêm thổ
	2
	1,5
	1
	1
	1
	1,5
	
	
	10,0%

	
	
	Nhôm
	2
	1,5
	2
	2
	2
	3
	2
	7
	20,0%

	2
	Sắt và một số kim loại
	Sắt và hợp chất của sắt
	5
	3,75
	4
	4
	3
	4,5
	2
	7
	35,0%

	
	
	Crom và hợp chất
	3
	2,25
	2
	2
	1
	1,5
	
	
	15,0%

	5
	Hóa học với môi trường
	Hóa học với môi trường
	2
	1,5
	2
	2
	
	
	
	
	10,0%

	Tổng
	16
	12
	12
	12
	8
	12
	4
	14
	100%

	Tỉ lệ % 
	40%
	30%
	20%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN: HÓA HỌC 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo cấp độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
	Kim loại kiềm
	Nhận biết:
- Vị trí, cấu hình của kim loại kiềm.
- Tính chất vật lý của kim loại kiềm.
- Bảo quản kim loại kiềm.
Thông hiểu:
- So sánh một số đại lượng vật lý của kim loại kiềm.

- Tính chất hóa học của kim loại kiềm.

- Tính chất của NaHCO3.

Vận dụng:
- Dựa vào phản ứng với nước hoặc acid tìm kim loại kiềm.

- Tìm hai kim loại kiềm kế tiếp nhau
	2
	1
	1
	

	
	
	Kim loại kiêm thổ
	Nhận biết:
- Thế nào là nước cứng, cách làm mềm nước cứng.

- Tính chất vật lý, cấu tạo mạng tinh thể của kim loại kiềm thổ.

- Tác hại của nước cứng.

Thông hiểu:
- Ứng dụng của thạch cao.

- Phương trình giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động.

- Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ.
- Hiện tượng khi cho CO2 qua dung dịch Ca(OH)2.
Vận dụng:
- Cho hỗn hợp các kim loại kiềm thổ vào nước tìm thể tích acid cần để trung hòa.

- Tìm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp
	2
	1
	1
	

	
	
	Nhôm
	Nhận biết:
- Vị trí, cấu hình của Nhôm.
- Tính chất vật lý của Nhôm.
- Nguyên liệu và phương pháp sản xuất Nhôm.
- Phèn chua và ứng dụng của phèn chua
Thông hiểu:

- Tính chất hóa học của Nhôm.

- Tính lưỡng tính của Al2O3 và Al(OH)3.
- Điều chế Al(OH)3.
Vận dụng:

- Tìm các chất lưỡng tính.

- Hiện tượng khi cho NH3, NaOH vào muối nhôm.
- Phản ứng nhiệt nhôm.
Vận dụng cao:

- Cho Nhôm tác dụng với HNO3 cho nhiều khí, tìm nhôm hay tìm khí

- Cho Al3+ tác dụng với dung dịch kiềm tìm khối lượng kết tủa

- Cho hỗn hợp Na và Al tác dụng với nước
	2
	2
	2
	2

	4
	Sắt và một số kim loại

	Sắt và hợp chất 
	Nhận biết:

- Cấu hình của Fe, Fe2+, Fe3+.
- Công thức của các loại quặng sắt, quặng sắt nào có hàm lượng sắt lớn nhất?
- Sắt và một số kim loại bị thu động khi tiếp xúc với HNO3 đặc nguội.
- Sắt tác dụng được với dung dịch muối nào.

- Tính chất hóa học đặc trưng của sắt, sắt (II), sắt (III)

- định nghĩa gang, thép, xỉ

Thông hiểu

- sắt phản ứng với axit HNO3 cho sản phẩn gì.

- Sản phẩm khi cho Fe tác dụng với Cl2 và S.
- Khi cho HNO3 với các oxit sắt oxit nào tạo sản phẩn khử.
- Cho Fe tác dụng với nhiều chất tìm sản phẩm
- Hiện tượng khi cho muối sắt (II) vào NaOH
Vận dụng:

- Tìm muối sắt (II) và muối sắt (III) khi cho oxit.
- Tìm công thức của oxit sắt.

- Tìm % khối lượng của Fe trong hỗn hợp
Vận dụng cao:

- Sắt tác dụng với HNO3 hay H2SO4 cho số mol sắt, số mol axit.

- Cho Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch muối.
- Cho Oxit sắt phản ứng với CO sau đó phản ứng với H2SO4 tìm muối
	5
	4
	3
	2

	
	
	Crom và hợp chât
	Nhận biết:

- Số oxi hóa thường gặp của crom.
- Tính chất của Cr2O3 và Cr(OH)3.
- Tính chất của Crom (VI)
- Ứng dụng của crom
Thông hiểu

- Sự biến đổi qua lại giữa muối cromat và muối dcromat.
- So sánh tính chất của crom với một số chất khác.

Vận dụng:

- Bài tâp tính oxi hóa của crom
- Bài tập cho Cr2O3 tác dụng với Al.

 - Bài tập của crom
	3
	2
	1
	

	
	Hóa học với môi trường
	Hóa học với môi trường
	Nhận biết:

- Chất tạo mưa axit, thủng tầng ozo.

- chất gây hiệu ứng nhà kính
- Chất gây nghiện trong thuốc lá.
- Chất gây nghiệm thường gặp

Thông hiểu:

- Nhiên liệu sạch.
- Chất làm sạch khí thải
- Chất bảo quản an toàn

	2
	2
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	8
	4


